
BỘ QUỐC PHÒNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:                /QĐ-BQP Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ 

lĩnh vực Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc phạm vi  

chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng 

   

BỘ TRƢỞNG BỘ QUỐC PHÒNG 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 

Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Quốc phòng; Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 

30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được sửa đổi, bổ sung một số điều 

bởi Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013, Nghị định số 

150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2016, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 

2025 và Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 213/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự; 

Căn cứ Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt 

động Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định 

số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2019 

của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 6426/QĐ-BQP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng về phân cấp thẩm quyền cấp phép, cấp giấy vào, ra 

Cảng quốc tế Cam Ranh; 

Theo đề nghị của Tư lệnh Quân chủng Hải quân tại Tờ trình số 

36821/TTr-HQ ngày 17 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính ban 

hành mới lĩnh vực Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.  
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Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ công trình quốc phòng và 

khu quân sự thuộc tiểu mục 4, 5 mục IV Phần A và tiểu mục 3, 4, 5, 6 mục II 

Phần B Quyết định số 6225/QĐ-BQP ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; 

- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP; 

- Cục Tác chiến/BTTM; 

- Cục Bảo vệ an ninh Quân đội/TCCT; 

- VPBQP: CVP, PCVP (CCHC); 

- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CCHC. S135. 

KT. BỘ TRƢỞNG 

THỨ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

Thƣợng tƣớng Lê Huy Vịnh 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BỊ BÃI BỎ  

LĨNH VỰC BẢO VỆ CÔNG TRÌNH VÀ KHU QUÂN SỰ THUỘC  

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-BQP ngày      tháng 12 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) 

 

 PHẦN  I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới  

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1 

Cấp phép cho người và phương 

tiện dân sự Việt Nam vào, ra 

Cảng quốc tế Cam Ranh 

Bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu 

quân sự 

Bộ Tư lệnh Vùng 4 

Hải quân 

2 
Cấp phép cho người nước ngoài 

vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh 

Bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu 

quân sự 

Quân chủng Hải quân 

3 

Cấp phép cho công dân Việt Nam 

định cư ở nước ngoài vào, ra 

Cảng quốc tế Cam Ranh 

Bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu 

quân sự 

Phòng Bảo vệ an 

ninh/Cục Chính trị Hải 

quân 

 2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Tên văn bản QPPL 

quy định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính 

Lĩnh vực 

Cơ 

quan 

thực 

hiện 

1 1.013267 

Thủ tục cấp phép cho 

tàu quân sự nước ngoài 

đến Cảng sử dụng các 

dịch vụ trừ dịch vụ bảo 

dưỡng, sửa chữa 

Quyết định số 

38/2025/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 10 năm 

2025 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Quy chế quản lý hoạt 

động Cảng quốc tế 

Cam Ranh - BQP ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 25/2016/QĐ-

TTg ngày 27 tháng 6 

năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ, 

được sửa đổi, bổ sung 

tại Quyết định số 

29/2019/QĐ-TTg 

ngày 03 tháng 10 năm 

2019 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Bảo vệ công 

trình quốc 

phòng và khu 

quân sự 

Bộ Tổng 

Tham 

mưu 
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2 1.013268 

Thủ tục cấp phép cho 

tàu quân sự nước ngoài 

vào bảo dưỡng, sửa 

chữa tại Cảng 

Quyết định  

số 38/2025/QĐ-TTg 

Bảo vệ công 

trình quốc 

phòng và khu 

quân sự 

Bộ Tổng 

Tham 

mưu 

3 3.000416 

Thủ tục cấp phép cho 

người và phương tiện 

dân sự ra, vào Cảng 

quốc tế Cam Ranh theo 

kế hoạch 

Quyết định  

số 38/2025/QĐ-TTg 

Bảo vệ công 

trình quốc 

phòng và khu 

quân sự 

Bộ Tư 

lệnh 

Vùng 4 

Hải quân 

4 3.000417 

Thủ tục cấp giấy ra, vào 

có thời hạn 03 tháng 

cho người và phương 

tiện của cơ quan quản 

lý Nhà nước tại Cảng 

quốc tế Cam Ranh; các 

tổ chức, doanh nghiệp 

ký hợp đồng dài hạn 

với Công ty Tân Cảng - 

Petro Cam Ranh 

thường xuyên ra, vào 

Cảng quốc tế Cam 

Ranh 

Quyết định  

số 38/2025/QĐ-TTg 

Bảo vệ công 

trình quốc 

phòng và khu 

quân sự 

Bộ Tư 

lệnh 

Vùng 4 

Hải quân 

5 3.000418 

Thủ tục cấp phép cho 

người nước ngoài, 

người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài có hộ 

chiếu nước ngoài ra, 

vào Cảng quốc tế Cam 

Ranh 

Quyết định  

số 38/2025/QĐ-TTg 

Bảo vệ công 

trình quốc 

phòng và khu 

quân sự 

Quân 

chủng 

Hải quân 

6 3.000419 

Thủ tục cấp phép cho 

người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài có hộ 

chiếu Việt Nam, người 

Việt Nam làm việc cho 

tổ chức nước ngoài ra, 

vào Cảng quốc tế Cam 

Ranh 

Quyết định  

số 38/2025/QĐ-TTg 

Bảo vệ công 

trình quốc 

phòng và khu 

quân sự 

Phòng 

Bảo vệ 

an 

ninh/Cục 

Chính trị 

Hải quân 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 1. Thủ tục cấp phép cho ngƣời và phƣơng tiện dân sự Việt Nam vào, 

ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 

 Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ (trực tiếp bằng văn bản, qua 

thư điện tử, Fax, Cổng thông tin trực tuyến của Công ty hoặc hình thức trực 

tuyến khác theo quy định của pháp luật) với Công ty TNHH Tân Cảng - Petro 

Cam Ranh để đăng ký vào, ra. 

 Bước 2: Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh lập  01 bộ hồ sơ và 

gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

 Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiếp nhận và giải quyết; thông 

báo bằng văn bản đến Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh. 

Bước 4: Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh thông báo đến tổ chức, 

cá nhân để thực hiện. 

 Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ:  

 * Thành phần hồ sơ: 

a) Trường hợp thông thường:  

- Văn bản đề nghị của Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh theo 

M u số 07 ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg. 

- Danh sách người, phương tiện theo M u số 08 ban hành kèm theo Quyết 

định số 38/2025/QĐ-TTg. 

b) Trường hợp đột xuất: Văn bản đề nghị của Công ty TNHH Tân Cảng - 

Petro Cam Ranh theo M u số 12 ban hành kèm theo Quyết định số 

38/2025/QĐ-TTg. 

 * Số lượng: 01 bộ. 

 Thời hạn giải quyết: 

 - Trường hợp thông thường: 01 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 - Trường hợp đột xuất: 01 giờ, sau khi nhận được văn bản đề nghị hợp lệ. 

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

 a) Trường hợp thông thường 
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 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Chính trị/Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 

 b) Trường hợp đột xuất 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Chỉ huy/Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tác chiến/Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Văn bản cấp phép cho người, phương tiện dân sự Việt Nam vào, ra Cảng 

quốc tế Cam Ranh. 

- Giấy vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 

 Lệ phí: Không.  

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 - Văn bản đề nghị cấp phép cho người, phương tiện dân sự Việt Nam vào, 

ra Cảng quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 07). 

 - Phụ lục danh sách người, phương tiện dân sự Việt Nam vào, ra Cảng 

quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 08). 

 - Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho người, phương tiện 

dân sự Việt Nam vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 09). 

 - Phụ lục cấp phép cho người, phương tiện dân sự Việt Nam vào, ra Cảng 

quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 10). 

 - Giấy vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 11). 

 - Văn bản đề nghị cho phép trường hợp đột xuất người, phương tiện dân 

sự Việt Nam vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 12). 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 

25/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15. 

- Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 98/2025/QH15. 

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư tr , của người nước ngoài tại 

Việt Nam số 47/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2019/QH14, 

Luật số 23/2023/QH15. 
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- Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. 

 - Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt 

động hàng hải. 

- Nghị định số 213/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự. 

 - Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động 

Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2019 

của Thủ tướng Chính phủ. 
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MẪU SỐ 07 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

CÔNG TY TNHH  

TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ....../...... ………., ngày … tháng ... năm .... 

V/v đề nghị cấp phép cho người, 

phương tiện dân sự Việt Nam vào, ra  

Cảng quốc tế Cam Ranh 

 

 

Kính gửi: ……(1)....… 

Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ 

Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 

6 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 

tháng 10 năm 2019 và Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 

2025 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ...................................................(2).................................................... 

Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh kính đề nghị  ….(1)…. cấp 

phép cho người, phương tiện dân sự Việt Nam vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, 

cụ thể như sau: 

 1. Mục đích, lý do:........................................................................................ 

 2. Thành phần: (Có Phụ lục danh sách kèm theo). 

 3. Thời gian:.................................................................................................. 

 Kính đề nghị ….(1)… xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: …. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

(2) Đề nghị của tổ chức, cá nhân đăng ký vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh và các văn 

bản liên quan. 
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MẪU SỐ 08 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

Phụ lục 

DANH SÁCH NGƢỜI, PHƢƠNG TIỆN DÂN SỰ VIỆT NAM 

VÀO, RA CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH 

(Kèm theo Công văn số ...../.... ngày .... tháng .... năm .... của  

Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh) 

 

I. DANH SÁCH NGƢỜI 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số Thẻ 

CC/CCCD 

Chức vụ, 

nghề 

nghiệp 

Quê quán, 

nơi thƣờng 

trú hoặc 

nơi ở hiện 

tại 

Phƣơng tiện 

vào, ra 

Biển 

kiểm 

soát 

Ghi 

chú 

                

II. DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN 

TT Số phƣơng tiện Tên phƣơng tiện Chủ phƣơng tiện 
Hàng hóa vận 

chuyển 
Ghi chú 
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MẪU SỐ 09 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

……(1)…….. 

……………………………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ....../BTL-CT ......, ngày .... tháng .... năm .... 

V/v cấp phép cho người, phương 

tiện dân sự Việt Nam vào, ra 

Cảng quốc tế Cam Ranh 

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh. 

 

Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ 

Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 

6 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 

tháng 10 năm 2019 và Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 

2025 của Thủ tướng Chính phủ; 

Xét đề nghị của Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh tại Công văn 

số: ..../.... ngày ..../..../.... về việc cấp phép cho người, phương tiện dân sự Việt 

Nam vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh; 

…….(1)…… có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cấp phép (hoặc không đồng ý cấp phép và nêu rõ lý do) cho 

...(2)... người và ...(3)... phương tiện vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh (Có Phụ 

lục danh sách kèm theo). 

 2. Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh có trách nhiệm quán triệt, 

thực hiện nghiêm các quy định của Quy chế bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh 

và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:... 

………(1)………. 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

(2) Số lượng người. 

(3) Số lượng phương tiện. 



11 

 

MẪU SỐ 10 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

Phụ lục 

CẤP PHÉP CHO NGƢỜI, PHƢƠNG TIỆN DÂN SỰ VIỆT NAM 

VÀO, RA CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH 

(Kèm theo Công văn số ...../.... ngày .... tháng .... năm .... của …….(1)………) 

TT 

Đơn vị, 

doanh 

nghiệp 

Số công 

văn đề 

nghị 

Mục đích 

vào, ra 

Số lƣợng 

ngƣời 

Số lƣợng  

phƣơng tiện Khu vực  

hoạt động 

Thời 

gian 
Ô tô 

Xe 

máy 

... 

Công ty 

TNHH 

Tân Cảng 

- Petro 

Cam Ranh 

... ... ... ... ... 

Cảng quốc 

tế Cam 

Ranh 

... 

Tổng   ... ... ... ... ...   

 

 (1) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 
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MẪU SỐ 11 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

Mặt trƣớc Mặt sau 

 

……(1)…….. 

……………….. 

--------- 

Số: …………. 

 

GIẤY VÀO, RA  

CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH 

 

Có giá trị đến ngày: .... 

 

CHÚ Ý 

- Phải chấp hành nghiêm các quy định của 

pháp luật, xuất trình Giấy vào, ra kèm 

theo Thẻ Căn cước/Căn cước công dân 

khi qua nơi kiểm soát và chịu sự kiểm tra, 

giám sát của lực lượng bảo vệ Căn cứ 

quân sự Cam Ranh. 

- Giữ gìn bí mật quốc gia. 

- Không vận chuyển thư từ, tài liệu, hàng 

hóa trái phép vào, ra Căn cứ quân sự 

Cam Ranh. 

- Trường hợp mất, hư hỏng phải báo ngay 

cho Cảng quốc tế Cam Ranh và xin cấp lại. 

- Khi thay đổi công tác hoặc Giấy vào, ra 

hết hạn phải trả lại cho cơ quan cấp. 

 Họ và tên:………………………………….......... 

 Ngày, tháng, năm sinh: ……………..........…....... 

 Số thẻ CC/CCCD:.…………....…...…….……… 

 Cơ quan:……………………………......….......... 

  Ngày…..tháng…..năm…. 

CHỈ HUY ĐƠN VỊ 

 

 

 

Mặt trƣớc 

 

Mặt sau 

 

…….(1)……. 

………………… 

--------- 

Số: …………. 

 

GIẤY VÀO, RA  

CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH  

 

Có giá trị đến ngày: .... 

 

CHÚ Ý 

- Phải chấp hành nghiêm các quy định của 

pháp luật, xuất trình Giấy vào, ra kèm theo 

Giấy đăng ký phương tiện khi qua nơi kiểm 

soát và chịu sự kiểm tra, giám sát của lực 

lượng bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh. 

- Không vận chuyển hàng hóa trái phép 

vào, ra vào, ra Căn cứ quân sự Cam Ranh. 

- Trường hợp mất, hư hỏng phải báo 

ngay cho Cảng Quốc tế Cam Ranh và 

xin cấp lại. 

- Khi không vận chuyển nữa hoặc Giấy 

vào, ra hết hạn phải trả lại cho cơ quan cấp. 

Số phương tiện (tên phương tiện):....……...…… 

Chủ phương tiện: ....……………………...…..… 

Hàng hóa, thiết bị vận chuyển:.....………...……. 

  Ngày…..tháng…..năm.... 

CHỈ HUY ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 
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MẪU SỐ 12 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

CÔNG TY TNHH  

TÂN CẢNG - PETRO CAM RANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ....../...... ………., ngày … tháng ... năm .... 

ĐỀ NGHỊ 

Cho phép trƣờng hợp đột xuất ngƣời,  phƣơng tiện dân sự Việt Nam  

vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh 

 

Kính gửi: ……(1)……. 

Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc 

phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 

2016, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 

năm 2019 và Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

 Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh kính đề nghị ….(1)…. cho 

phép trường hợp đột xuất người, phương tiện dân sự Việt Nam vào, ra Cảng quốc 

tế Cam Ranh, cụ thể như sau: 

 1. Mục đích, lý do:........................................................................................ 

 2. Thời gian:.................................................................................................. 

 3. Danh sách người: 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số thẻ 

CC/CCCD 

Chức vụ, 

nghề 

nghiệp 

Quê quán, 

nơi thƣờng 

trú hoặc nơi 

ở hiện tại 

Phƣơng 

tiện vào, ra 

Biển 

kiểm 

soát 

Ghi 

chú 

                

 4. Danh sách phương tiện: 

TT Số phƣơng tiện Tên phƣơng tiện Chủ phƣơng tiện 
Hàng hóa  

vận chuyển 
Ghi chú 

           

Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh chịu trách nhiệm cử người  

đưa, đón người và phương tiện vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, đồng thời chịu 

trách nhiệm quản lý, giám sát bảo đảm hoạt động theo đ ng quy định của pháp 

luật, Bộ Quốc phòng và chương trình, kế hoạch làm việc. 

 Kính đề nghị ….(1)…. xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:... 

GIÁM ĐỐC 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 
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2. Thủ tục cấp phép cho ngƣời nƣớc ngoài vào, ra Cảng quốc tế 

Cam Ranh. 

 Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Chậm nhất trước 05 ngày dự kiến người nước ngoài vào, ra Cảng 

quốc tế Cam Ranh, Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh hoặc cơ quan, 

đơn vị trong Bộ Quốc phòng chủ trì kế hoạch đưa người nước ngoài vào, ra 

Cảng quốc tế Cam Ranh (cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch) lập 01 bộ hồ sơ gửi 

đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

 Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm quyền cấp phép tiếp nhận và giải quyết; thông báo bằng văn bản 

đến Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh hoặc cơ quan, đơn vị chủ trì kế 

hoạch để thực hiện (trường hợp không cấp phép phải nêu rõ lý do bằng văn bản). 

 Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị của Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh hoặc 

cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch theo M u số 13 ban hành kèm theo Quyết 

định 38/2025/QĐ-TTg. 

 Danh sách người theo M u số 14 ban hành kèm theo Quyết định 

38/2025/QĐ-TTg. 

 * Số lượng: 01 bộ. 

 Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty TNHH Tân Cảng - 

Petro Cam Ranh hoặc cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng chủ trì kế hoạch 

đưa người nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 

 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quân chủng Hải quân. 

 2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đối ngoại/Quân chủng Hải quân.  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cấp phép cho người 

nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 

 Lệ phí: Không. 

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 Văn bản đề nghị cấp phép cho người nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế 

Cam Ranh (Mẫu số 13). 

 Phụ lục danh sách người nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh 

(Mẫu số 14). 
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 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho người nước ngoài vào, 

ra Cảng quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 15). 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 

25/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15. 

- Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 98/2025/QH15. 

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư tr , của người nước ngoài tại 

Việt Nam số 47/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2019/QH14, 

Luật số 23/2023/QH15. 

- Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. 

 - Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt 

động hàng hải. 

- Nghị định số 213/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự.  

- Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động 

Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2019 

của Thủ tướng Chính phủ. 
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MẪU SỐ 13 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

.......(1)....... 

................……........ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ....../...... ......, ngày .... tháng .... năm .... 

V/v đề nghị cấp phép cho người           

nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế 

Cam Ranh 

 

Kính gửi: ..…(2)….... 

 Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc 

phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 

2016, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 

năm 2019 và Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

 Căn cứ………………………..….……(3)……...…..…………………..…. 

 ………(1)………. kính đề nghị ……(2)….. xem xét, cấp phép cho người 

nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, cụ thể như sau: 

 1. Mục đích:.……………………………………………………………..... 

 2. Thành phần: (Có Phụ lục danh sách kèm theo). 

 3. Thời gian:…………………………………………...…………………... 

 4. Nơi đăng ký tạm tr  khi vào Việt Nam: ………………..……….……… 

 5. Cơ quan chủ quản đón tiếp:.…………………………...…….....……….. 

 6. Tài liệu kèm theo: Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 

 Kính đề nghị ……(2)….. xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

-...............; 

- Lưu:... 

CHỨC VỤ (cấp ký đề nghị) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

(1) Tên cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch đưa người nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế 

Cam Ranh. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

 (3) Đề nghị của tổ chức, cá nhân đăng ký vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh và các văn 

bản liên quan. 
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MẪU SỐ 14 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

Phụ lục 

DANH SÁCH NGƢỜI NƢỚC NGOÀI VÀO, RA  

CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH 

(Kèm theo Công văn số ...../.... ngày .... tháng .... năm .... của.......(1)..........) 

TT 
Họ và 

tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh, 

Giới tính 

Số hộ 

chiếu 

Ngày 

cấp, 

Ngày hết 

hạn 

Quốc 

tịch 

Chức vụ, 

Nghề 

nghiệp 

Phƣơng 

tiện vào, 

ra 

Biển 

kiểm 

soát 

Ghi chú 

          

          

          

          

  

(1) Tên cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch đưa người nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế 

Cam Ranh. 
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MẪU SỐ 15 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

…….(1)…… 

.................................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ....../...... ......, ngày .... tháng .... năm .... 

V/v cấp phép cho người nước ngoài 

vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh 

 

Kính gửi: 
- ...........................…(2)…...............................; 

- Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh; 

- ...............................(3).................................... 

Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc 

phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 

2016, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 

năm 2019 và Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Xét đề nghị của ...(3)… tại Công văn số: .../.. ngày .../.../... về việc cấp 

phép cho người nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, …(1)… có ý kiến 

như sau: 

 1. Đồng ý cấp phép (hoặc không đồng ý cấp phép và nêu rõ lý do) cho  

....(4).... người nước ngoài có tên trong Phụ lục danh sách gửi kèm Công văn nêu 

trên vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh từ ngày..../...../..... đến ngày ..../..../..... để 

thực hiện nhiệm vụ tại Cảng quốc tế Cam Ranh.  

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) .…(2)…. giải quyết cho người được cấp phép vào, ra Căn cứ quân sự 

Cam Ranh theo tuyến đường phía Đông; chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH 

Tân Cảng - Petro Cam Ranh và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ người, trang thiết bị, phương tiện vào, ra; bảo đảm an ninh, an 

toàn tuyệt đối cho Căn cứ quân sự Cam Ranh. 

b) ….(3)…. thông báo kết quả cấp phép cho các tổ chức, cá nhân liên 

quan; yêu cầu người được cấp phép chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và 

Bộ Quốc phòng khi vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, chỉ thực hiện các hoạt động 

theo đ ng chương trình, kế hoạch được phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:… 

………(1)………. 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

(2) Đơn vị quản lý lực lượng chuyên trách bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh. 

(3) Tên cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch đưa người nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế 

Cam Ranh. 

(4) Số lượng người. 
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3. Thủ tục cấp phép cho công dân Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài 

vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 

 Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Chậm nhất trước 05 ngày dự kiến công dân Việt Nam định cư ở 

nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, Công ty TNHH Tân Cảng - Petro 

Cam Ranh hoặc cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng chủ trì kế hoạch đưa 

người vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh (cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch) lập 01 

bộ hồ sơ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

 Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan có thẩm quyền cấp phép tiếp nhận và giải quyết; thông báo bằng văn bản 

đến Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh hoặc cơ quan, đơn vị chủ trì kế 

hoạch để thực hiện (trường hợp không cấp phép phải nêu rõ lý do bằng văn bản). 

 Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc trực tuyến. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 * Thành phần hồ sơ:  

 Văn bản đề nghị của Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh hoặc 

cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch theo M u số 16 ban hành kèm theo Quyết định 

38/2025/QĐ-TTg. 

 Danh sách công dân theo M u số 17 ban hành kèm theo Quyết định 

38/2025/QĐ-TTg. 

 * Số lượng: 01 bộ. 

 Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty TNHH Tân Cảng - 

Petro Cam Ranh hoặc cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng chủ trì kế hoạch 

đưa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 

 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quân chủng Hải quân. 

 2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Bảo vệ An ninh/Cục Chính trị Hải quân.  

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cấp phép cho công dân 

Việt Nam định cư ở nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 

 Lệ phí: Không. 

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 Văn bản đề nghị cấp phép cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 16). 

 Phụ lục danh sách công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào, ra Cảng 

quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 17). 
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 Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho công dân Việt Nam 

định cư ở nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh (Mẫu số 18). 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự số 

25/2023/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 98/2025/QH15. 

- Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 98/2025/QH15. 

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư tr , của người nước ngoài tại 

Việt Nam số 47/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 51/2019/QH14, 

Luật số 23/2023/QH15. 

- Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng. 

 - Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt 

động hàng hải. 

- Nghị định số 213/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng và khu quân sự. 

 - Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động 

Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2019 

của Thủ tướng Chính phủ. 
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MẪU SỐ 16 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

........(1)........ 

..............….......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ....../...... ......, ngày .... tháng .... năm .... 

V/v đề nghị cấp phép cho công dân           

Việt Nam định cư ở nước ngoài vào, 

ra Cảng quốc tế Cam Ranh 

 

Kính gửi: ….(2)….. 

Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc 

phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 

2016, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 

năm 2019 và Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

 Căn cứ………………………………(3)………………………...………… 

 1. Mục đích:…………………………………………………….…………. 

 2. Thành phần: (Có Phụ lục danh sách kèm theo). 

 3. Thời gian:……………………………………………….………………. 

 4. Tài liệu kèm theo: Bản sao Thẻ Căn cước, Căn cước công dân hoặc 

Hộ chiếu. 

 Kính đề nghị ….(2)….. xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:… 

CHỨC VỤ (cấp ký đề nghị) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Tên cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch đưa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

(3) Đề nghị của tổ chức, cá nhân đăng ký vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh và các văn 

bản liên quan. 
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MẪU SỐ 17 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƢ Ở NƢỚC NGOÀI  

VÀO, RA CẢNG QUỐC TẾ CAM RANH 

(Kèm theo Công văn số ...../.... ngày .... tháng .... năm .... của.......(1)..........) 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Số thẻ 

CC hoặc 

CCCD 

hoặc HC 

Nơi cấp, 

Ngày cấp 
Đơn vị 

Chức vụ, 

Nghề 

nghiệp 

Phƣơng 

tiện vào, 

ra 

Biển 

kiểm 

soát 

Ghi chú 

                   

                   

                   

                   
 

 

(1) Tên cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch đưa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 
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MẪU SỐ 18 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg  

ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

…….(1)….… 

………………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: ....../...... ......, ngày .... tháng .... năm .... 

V/v cấp phép cho công dân Việt 

Nam định cư ở nước ngoài vào, ra  

Cảng quốc tế Cam Ranh 

 

Kính gửi:  

- ............................…(2)…..............................; 

- Công ty TNHH Tân Cảng - Petro Cam Ranh; 

- ................................(3)..................................... 
Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc 

phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 

2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 29/2019/QĐ-TTg ngày 03 tháng 

10 năm 2019 và Quyết định số 38/2025/QĐ-TTg ngày13 tháng 10 năm 2025 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Xét đề nghị của ....(3)... tại Công văn số: .../… ngày .../.../... về việc cấp phép 

cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, 

…(1)… có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cấp phép (hoặc không đồng ý cấp phép và nêu rõ lý do) cho  

...(4)... công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có tên trong Phụ lục danh sách gửi 

kèm Công văn nêu trên vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh từ ngày.../..../.. đến ngày 

.../.../.... 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) .…(2)…. giải quyết cho người được cấp phép vào, ra Căn cứ quân sự Cam 

Ranh theo tuyến đường phía Đông; chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Tân Cảng 

- Petro Cam Ranh và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ người, trang thiết bị, phương tiện vào, ra; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối 

cho Căn cứ quân sự Cam Ranh. 

b) ….(3)…. thông báo kết quả cấp phép cho các tổ chức, cá nhân liên quan; 

yêu cầu người được cấp phép chấp hành nghiêm quy định của pháp luật và Bộ 

Quốc phòng khi vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh, chỉ thực hiện các hoạt động theo 

đ ng chương trình, kế hoạch được phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:… 

………(1)………. 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

(1) Cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 

(2) Đơn vị quản lý lực lượng chuyên trách bảo vệ Căn cứ quân sự Cam Ranh. 

(3) Tên cơ quan, đơn vị chủ trì kế hoạch đưa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài 

vào, ra Cảng quốc tế Cam Ranh. 

(4) Số lượng người. 
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